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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 
Bản án số: 135/2019/DS-PT 

Ngày: 22/11/2019 

V/v “ r n     p qu  n s    n    t  

    t   n  t   t h   v  t   s n ” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

  ẩm p án - C ủ tọ  p  ên tò :  n  B      n    ảo 

Cá    ẩm p án:                           Bà Lê Hồn  Hạn   

                                                      n  N uyễn V ết H n  

 - Thư ký phiên tòa: Bà B     ị Duyến -   ư ký  ò  án nhân dân tỉn  Bìn  P ước 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước: Ông  rịn  Duy 

Trung - K ểm sát v ên t  m     p  ên tò . 

Trong n ày 22 t án  11 năm 2019, tạ  trụ sở  ò  án nhân dân tỉn  Bìn  

P ước xét xử p úc t ẩm côn  k    vụ án dân sự t ụ lý số 72/2019/TLPT-DS ngày 

20/5/2019 về “ r n     p qu  n s    n    t      t   n  t   t     v  t   s n ” 

Do bản án dân sự sơ t ẩm số 03/2019/DS-ST ngày 26/3/2019 củ   ò  án 

nhân dân  uyện B bị k án  cáo, k án  n  ị. 

  eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p úc t ẩm số 103/2019/QĐXXPT- 

DS    ngày 15/7/2019,   ữ  các đươn  sự: 

*N u ên  ơn: Ông Nguyễn Hồng X, s n  năm: 1950 (có mặt) 

Đị  c ỉ:   ôn 7, xã B,  uyện B, tỉn  Bìn  P ước       

N ư   đạ  d ện t eo ủy quyền củ  n uyên đơn:  n  Nguyễn Đức Nh  , 

s n  năm: 1972 (có mặt) 

Đị  c ỉ:   ôn 7, xã B,  uyện B, tỉn  Bìn  P ước          

 * ị  ơn: Bà Đoàn Thị Như Ng, s n  năm: 1989 (vắn  mặt) 

N ư   đạ  d ện t eo ủy quyền củ  bị đơn:  n  Đoàn Tiến D, s n  năm: 

1963 (có mặt) 

Đị  c ỉ: Ấp 1, xã   ,  uyện B, tỉn  Bìn  P ước  

*N      ó qu  n lợ   n  ĩ  v  l ên qu n: 

1. UBND huyện B, tỉnh Bình Phước 

N ư   đạ  d ện t eo ủy quyền củ   BND  uyện B: Ông Vũ Văn H, sinh 

năm: 1970; C ức vụ:  rưởn  phòng Tài nguyên và Mô  trư n   uyện B, tỉn  
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Bìn  P ước (có đơn x n vắn  mặt) 

Đị  c ỉ: K u p ố  , t ị trấn  ,  uyện B, tỉn  Bìn  P ước  

2. Ông Nguyễn Tiến Đ, s n  năm: 1987 (vắn  mặt) 

Đị  c ỉ: P ư n  L, t ị xã P, tỉn  Bìn  P ước 

N ư   đạ  d ện t eo ủy quyền củ  n ư   có quyền lợ , n  ĩ  vụ liên quan 

ông N uyễn   ến Đ: Ông Đoàn Tiến D, s n  năm: 1963 (có mặt) 

Đị  c ỉ: Ấp 1, xã   ,  uyện B, tỉn  Bìn  P ước  

3. Bà Nguyễn Thị Th, s n  năm: 1953 (có đơn x n vắn  mặt) 

Đị  c ỉ:   ôn 7, xã B,  uyện B, tỉn  Bìn  P ước  

4. Ông Nguyễn Văn B, s n  năm: 1955 (có mặt) 

Đị  c ỉ: Ấp 6, xã   ,  uyện B, tỉn  Bìn  P ước 

*N       án   áo: N uyên đơn ôn  N uyễn Hồn    và bị đơn bà Đoàn 

  ị N ư N . 

* N       án  n  ị: V ện trưởn  V ện k ểm sát n ân dân  uyện B. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

N u ên  ơn ôn  N u ễn H n  X trình bày: 

Ông N uyễn Hồn    có n  n c uyển n ượn  m t t ử  đất t   lạc tạ  Ấp 1, 

xã   ,  uyện B, tỉn  Bìn  P ước và đã được cấp   ấy c ứn  n  n quyền sử 

dụn  đất (    tắt là  CNQSDĐ) vào n ày 28/12/2006 vớ  d ện tíc  441,1m
2
. 

S u m t t       n k ôn  sử dụn  đất, năm 2018 ôn  X d n dẹp, k ểm tr , đo đạc 

t ì p át   ện d ện tíc  đất củ  mìn  bị t  ếu k oản  50m
2
 về p í    áp bà Ng. 

C o rằn  bà Ng lấn đất củ  mìn , ôn  X k ở  k ện yêu cầu  ò  án bu c bà Ng 

p ả  trả c o ôn  p ần đất đã lấn c  ếm.  

 ron  quá trìn    ả  quyết vụ án, ôn  X bổ sun  yêu cầu k ở  k ện bu c bà 

Ng bồ  t ư n  số t ền 20.000.000 đồn  t  ệt  ạ  cho ông do bà Ng sử dụn  p ần 

đất này.  ron  đó p ần c   p í c o v ệc đ  lạ  để k ở  k ện bà Ng là 

8.000.000đồn , t  ệt  ạ  do bà Ng sử dụn  d ện tíc  đất này để k n  do n  Th 

lợ  là 12.000.000 đồn . 

Bị  ơn b  Đo n   ị N   N  và n            n t eo ủ  qu  n  ủ  b  Ng 

trình bày: 

Bà Ng k ôn  đồn  ý yêu cầu k ở  k ện củ  ôn  X vì lý do cả bà Ng và ông 

X đều đã được cấp  CNQSDĐ đố  vớ  d ện tíc  đất đ n  sử dụn  và có r n  

  ớ  rõ ràn . Bà Ng đề n  ị  ò  án t ến  àn  đo đạc lạ  để   ả  quyết tr n  c ấp 

t eo quy địn  củ  p áp lu t. 

N      ó qu  n lợ   n  ĩ  v  l ên qu n ôn  B trình bày:  

Vào năm 2004 ôn  B có s n  n ượn  c o ôn  N uyễn Hồn    01 t ử  đất 

có c  ều n  n  10m x dà  55m tổn  c n  = 550m
2
 tạ  ấp 1, xã    n  Hò , 
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 uyện B, tỉn  Bìn  P ước. S u k   làm t ủ tục c uyển n ượn  quyền sử dụn  

đất t ì ôn  X là n ư   trực t ếp làm t ủ tục s n  tên, tác  sổ nên ôn  k ôn  nắm 

được cụ t ể d ện tíc  là b o n  êu. 

Năm 2010, 2011 ôn  B t ếp tục c uyển n ượn  quyền sử dụn  đất c o bà 

N  c c ỉ n ớ tên, đị  c ỉ:  ã T,  uyện B d ện tíc  n  n  mặt t ền là 6m, n  n  

  u 6m x c  ều dà  55m đồn  t    t ếp tục s n  n ượn  c o bà Đoàn   ị N ư 

Ng 01 t ử  đất l ền kề vớ  đất củ  bà N  c. D ện tíc  c uyển n ượn  n ư s u: 

Bà Ng n  n  mặt t ền 5m, n  n  mặt   u 4m, c  ều dà   ết đất k ôn  n ớ cụ 

t ể số mét c  ều dà  là b o n  êu. P í  mặt   u   áp đất ôn   um. Nay ông X và 

bà Ng p át s n  tr n  c ấp, ôn  B k ôn  có ý k ến gì, vì s u k   c uyển 

n ượn , các bên đã t ực   ện đầy đủ quyền và n  ĩ  vụ củ  mìn . Vì v y v ệc 

ông X k ở  k ện bà Ng yêu cầu bà Ng p ả  trả cho ông X d ện tíc  đất 50m
2
 

k ôn  l ên qu n  ì đến ôn , đồn  t    ôn  k ôn  có yêu cầu  ì. 

N            n t eo ủ  qu  n  ủ  ôn  Đ l  bà Đỗ   ị K m A trình bày: 

Bà Án  t ốn  n ất vớ  ý k ến củ  ông D và bà Ng về v ệc k ôn  đồn  ý 

toàn b  yêu cầu k ở  k ện củ  n uyên đơn ông N uyễn Hồn    vớ  lý do:     

đìn  bà n  n s n  n ượn  đất củ  ôn  N uyễn Văn B vớ  d ện tíc  n ư ông D, 

bà Ng trìn  bày đã được  BND  uyện B cấp   ấy c ứn  n  n quyền sử dụn  

đất và đã sử dụn  ổn địn  từ k   n  n s n  n ượn  năm 2010. 

           N      ó qu  n lợ   n  ĩ  v  l ên quan bà N u ễn   ị   :  ạ  bản tự ghi 

l   k    n ày 18/6/2018 bà Th t ốn  n ất vớ  l   trìn  bày củ  ôn  X yêu cầu bà 

Ng p ả  trả lạ  c o     đìn  bà d ện tíc  đất 50m
2
 đồn  t    bà Th có đơn yêu 

cầu được vắn  mặt tạ  các buổ  t ếp c n côn  k    c ứn  cứ và  ò    ả , các 

buổ  xem xét t ẩm địn , địn    á tà  sản, các buổ  làm v ệc k ác tạ  tò  án và tạ  

phiên tòa và k ôn  có ý k ến  ì t êm. 

             Đ      n t eo ủ  qu  n  ủ  U ND  u  n  : Ông Vũ Văn H- c ức vụ: 

 rưởn  p òn   à  n uyên và Mô  trư n   uyện B   ữ nguyên qu n đ ểm n ư 

n   dun  côn  văn p úc đáp số 1435/UBND-K  n ày 30/7/2019 củ   BND 

 uyện B và đề n  ị  ò  án n ân dân tỉn  Bìn  P ước xét xử vụ án t eo quy địn  

củ  p áp lu t. 

      n án  ân sự sơ t ẩm số 03/2019/DS-ST ngày 26/3/2019  ủ   ò  án 

nhân dân  u  n  , tỉn   ìn  P  ớ  qu ết  ịn : 

1. C ấp n  n m t p ần yêu cầu k ở  k ện củ  n uyên đơn ôn  N uyễn 

Hồn    về v ệc “ r n  c ấp quyền sử dụn  đất” đố  vớ  bị đơn bà Đoàn   ị 

N ư N . 

Bu c    bà Đoàn   ị N ư N  trả lạ  cho ông N uyễn Hồn    p ần đất có 

d ện tíc  34m
2
 thu c t ử  đất số 195, t  bản đồ số 20 đứn  tên    bà Đoàn   ị 

N ư N , t   lạc tạ  Ấp 1, xã   ,  uyện B, tỉn  Bìn  P ước có tứ c n   áp r n  

n ư s u: P í  Đôn    áp ôn    oàn (bà Hươn ) 3m; Phía Tây giáp bà Ng dài 
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3,8m; Phía Nam giáp ông X dà  10m; P í  Bắc   áp bà Ng dài 10m.  ổn  d ện 

tích là 34m
2
. 

Bu c bà Ng đ p bỏ bức tư n  xây  ạc , k ôn  tô trát, c o 2m, dà  10m và 

m t p ần n à vệ s n  xây r ên  b ệt, món  xây đá c ẻ  oặc  ạc  t ẻ, tư n  xây 

 ạc  có tô trát ốp  ạc  c r m c, cử  n ôm kín  có d ện tíc  (5,1m x 3m) theo 

B ên bản xem xét t ẩm địn  tạ  c ỗ n ày 14/8/2018 và ngày 13/3/2019 nằm trên 

d ện tíc  đất này. 

K ến n  ị  BND  uyện B, tỉn  Bìn  P ước Th  ồ    ấy c ứn  n  n quyền 

sử dụn  đất t u c t ử  đất số 195, t  bản đồ số 20 đứn  tên    bà Đoàn   ị 

N ư N , t   lạc tạ  Ấp 1, xã   ,  uyện B, tỉn  Bìn  P ước và   ấy c ứn  n  n 

quyền sử dụn  đất   u c t ử  đất số 273, t  bản đồ số 20 đứn  tên    ôn  

N uyễn Hồn   , t   lạc tạ  Ấp 1, xã   ,  uyện B, tỉn  Bìn  P ước cấp lạ  t eo 

  ện trạn . 

C ấp n  n m t p ần yêu cầu k ở  k ện củ  ôn  N uyễn Hồn    về yêu 

cầu bồ  t ư n  t  ệt  ạ  do tà  sản bị xâm p ạm. 

2. Về án p í dân sự sơ t ẩm: Áp dụng Đ ều 147 củ  B  lu t tố tụn  dân sự 

năm 2015 và N  ị quyết 326/2016/ B VQH14 n ày 30/12/2016. 

Bà Đoàn   ị N ư N  p ả  c ịu số t ền 4.914.588 đồn  án p í dân sự sơ 

t ẩm. 

Ông N uyễn Hồn    p ả  c ịu số t ền 1.000.000đồn  án p í dân sự sơ 

t ẩm có   á n ạc  do yêu cầu k ở  k ện bổ sun  k ôn  được c ấp n  n.  

Ngoà  r , bản án còn tuyên n  ĩ  vụ t    àn  án, quyền k án  cáo củ  các 

đươn  sự t eo lu t địn .  

Ngày 06/4/2019 bị đơn bà Đoàn   ị N ư N  có đơn k án  cáo yêu cầu 

Tòa án p úc t ẩm  ủy m t p ần bản án dân sự số 03/2019/DS-ST ngày 

26/3/2019 củ   ò  án n ân dân  uyện B về p ần tr n  c ấp quyền sử dụn  đất 

và p ần án p í, c   p í, lệ p í. 

Ngày 08/4/2019 nguyên đơn ông N uyễn Hồn    có đơn k án  cáo yêu cầu 

Tòa án cấp phúc t ẩm  ủy toàn b  bản án số 03/2019/DS-ST ngày 26/3/2019 

củ   ò  án n ân dân  uyện B, tỉn  Bìn  P ước. 

N ày 09/4/2019 V ện trưởn  V ện k ểm sát n ân dân  uyện B có Quyết 

địn  k án  n  ị số 01/2019/QĐKNP -VKS-DS đố  vớ  bản án số 03/2019/DS-

S  n ày 26/3/2019 củ   ò  án n ân dân  uyện B, tỉn  Bìn  P ước. Đề n  ị  ò  

án cấp p úc t ẩm sử  bản án về p ần án p í.  

    p  ên tò :  

Các bên đươn  sự v n   ữ n uyên yêu cầu kháng cáo củ  mìn . 

Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Bìn  P ước p át b ểu ý k ến: 
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Về v ệc tuân t eo p áp lu t củ    ẩm p án,   ư ký và H   đồn  xét xử: 

Kể từ n ày t ụ lý vụ án và tạ  p  ên tò    ẩm p án,   ư ký và H   đồn  xét xử 

tuân t ủ đún  các quy địn  củ  B  lu t tố tụn  dân sự.  

Về n   dun    ả  quyết vụ án: Đề n  ị H   đồn  xét xử căn cứ vào k oản 2 

Đ ều 308 và Đ ều 309 củ  B  lu t  ố tụn  dân sự năm 2015, k ôn  c ấp n  n 

k án  cáo củ  n uyên đơn ôn  N uyễn Hồn   ; C ấp n  n m t p ần k án  cáo 

củ  bị đơn bà Đoàn   ị N ư N ; C ấp n  n k án  n  ị củ  V ện trưởn  V ện 

k ểm sát n ân dân  uyện B. Sử  m t p ần bản án dân sự sơ t ẩm số 

03/2019/DS-S  n ày 26/3/2019 củ   ò  án n ân dân  uyện B, tỉn  Bìn  P ước 

t eo  ướn  c ấp n  n m t p ần yêu cầu k ở  k ện củ  n uyên đơn ôn  N uyễn 

Hồn    đố  vớ  d ện tíc  đất 26,6m
2
 t eo kết quả đo đạc củ  Văn p òn  đăn  ký 

đất đ   tỉn  Bìn  P ước. Về p ần án p í, c   p í tố tụn  đề n  ị HĐ   tín  lạ  

t eo quy địn  củ  p áp lu t. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Căn cứ vào các tà  l ệu, c ứn  cứ đã được xem xét tạ  p  ên tò  và kết quả 

tr n  tụn  tạ  p  ên tò , H   đồn  xét xử t ấy rằn : 

[1]. Về t  y đổ  yêu cầu k ở  k ện:  

N uyên đơn ôn  N uyễn Hồn    k ở  k ện yêu cầu  ò  án bu c bà Ng 

p ả  trả c o ôn  p ần đất đã lấn c  ếm là 50m
2
 và bồ  t ư n  số t ền 20.000.000 

đồn  t  ệt  ạ  c o ôn  do bà Ng sử dụn  p ần đất này để k n  do n  Th lợ .  uy 

nhiên, tạ  p  ên tò  p úc t ẩm ôn  X và n ư   đạ  d ện ủy quyền có t  y đổ  

m t p ần yêu cầu k ở  k ện về “ r n     p qu  n s    n    t”; cụ t ể ôn  X 

yêu cầu  ò  án bu c bà Ng p ả  trả c o ôn  p ần đất đã lấn c  ếm là 42m
2
 theo 

n ư kết quả đo đạc củ  Chi nhánh Văn p òn  đăn  ký đất đ    uyện B.  ét t ấy 

v ệc t  y đổ  yêu cầu của ông X k ôn  vượt quá p ạm v  yêu cầu k ở  k ện b n 

đầu. Căn cứ Đ ều 244 củ  B  lu t tố tụn  dân sự, H   đồn  xét xử c ấp n  n 

yêu cầu t  y đổi này. 

 [2 . Về n   dun    ả  quyết vụ án: 

[2.1] Xét   án   áo  ủ  n u ên  ơn ôn  N u ễn H n  X v   êu  ầu buộ  

 ộ b  Đo n   ị N   N  tr  l     o ôn  p ần   t  ó    n tí   42m.
2
  

H  ôn  N uyễn Hồn    có n  n c uyển n ượn  từ ôn  N uyễn Văn B m t 

t ử  đất t   lạc tạ  ấp 1, xã  ,  uyện B, tỉn  Bìn  P ước. N ày 30/8/2004 được 

UBND  uyện B cấp   ấy c ứn  n  n quyền sử dụn  đất ( ọ  tắt l  G    

CNQSDĐ) vớ  d ện tíc  là 300m
2
(   m 200m

2
 T và 100m

2
 LN). Đến n ày 

28/12/2006 được UBND  uyện B cấp đổ    ấy CNQSDĐ số 02281 tạ  t ử  số 

273, t  bản đồ số 20, d ện tíc  là 441,1m
2
(  m 200m

2
 T và 241,1m

2
 LN).  
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 ét t ấy, k   cấp đổ  năm 2006 d ện tíc  đất có tăn  lên; Tuy nhiên khi mua 

đất củ  ôn  B hai bên đã t ến  àn  bàn    o đất, c ỉ rõ r n    ớ , ông X có cắm 

c c, kéo  àn  rào bằn  dây kẽm gai đến k   đo đạc c ín  quy t ực   ện đo đạc 

đún  t eo   ện trạn  sử dụn , các bên có đất   áp r n  k ôn  tr n  c ấp. Đ ều này 

được c ứn  m n  cụ t ể tạ  t    đ ểm năm 2006 p ần đất tr n  c ấp v n còn là đất 

củ  ôn  B, n ưn  ôn  B k ôn  tr n  c ấp mà đến năm 2010 ôn  B mớ  bán p ần 

đất còn lạ  c o bà Ng. Do đó, v ệc đo đạc c ín  quy, cấp đổ    ấy c ứn  n  n 

quyền sử dụn  đất cho ông X năm 2006 d ện tíc  tăn  lên là p    ợp vớ    ện trạn  

sử dụn , p    ợp vớ  quy địn  củ  p áp lu t.  

 rên cơ sở đán    á các tà  l ệu, c ứn  cứ n ư: 

-   bản đồ tríc  đo bản đồ đị  c ín  t ử  195, 273-2019  ệ t   đ  VN-2000 

k u vực t ử  đất tr n  c ấp   ữ     ôn  N uyễn Hồn    và bà Đoàn   ị N ư N  

do Văn p òn  đăn  ký đất đ   tỉn  Bìn  P ước phê duyệt n ày 05/11/2019, thì 

t ử  số 273, t  bản đồ số 20, d ện tíc  là 441,1m
2
 cấp c o    ôn  X năm 2006, 

  ện trạn  có sự c ên  lệc    ảm d ện tíc  (tức d ện tíc  bị c ồn  t ử ) là 26,6m
2
. 

Trên d ện tíc  c ồn  t ử  26,6m
2
  ồm: D ện tíc  n à vệ s n  là 13m

2
, d ện tíc  sân 

x  măn  là 13,6m
2
. 

- ạ  b ên bản làm v ệc n ày 20/11/2019 củ   ò  án n ân dân tỉn  Bìn  P ước 

vớ  ôn  Huỳn  N ư   ắn  – cán b  Văn p òn  đăn  ký đất đ   tỉn  Bìn  P ước là 

n ư   được ủy quyền trả l   n ư s u: Mản  tríc  đo bản đồ đị  c ín  t ử  195, 

273-2019  ệ t   đ  VN-2000 k u vực t ử  đất tr n  c ấp   ữ     ôn  N uyễn 

Hồn    và bà Đoàn   ị N ư N  do Văn p òn  đăn  ký đất đ   tỉn  Bìn  P ước 

phê duyệt n ày 05/11/2019 là c ín  xác n ất so vớ  mản  tríc  đo bản đồ đị  c ín  

do Chi nhánh Văn p òn  đăn  ký đất đ    uyện B, tỉn  Bìn  P ước p ê duyệt n ày 

27/9/2018 và t  bản đồ do Chi nhánh Văn p òn  đăn  ký đất đ    uyện B, tỉn  

Bìn  P ước p ê duyệt n ày 18/3/2019. Vì t  bản đồ tríc  đo do Văn p òn  đăn  

ký đất đ   tỉn  Bìn  P ước duyệt n ày 05/11/2019 căn cứ vào t m đư n  cũ, còn t  

bản đồ do Chi nhánh Văn p òn  đăn  ký đất đ    uyện B p ê duyệt n ày 

27/9/2018 và t  bản đồ p ê duyệt n ày 18/3/2019 là căn cứ vào t m đư n    ện 

 ữu (đư n  làm mớ  năm 2008) nên k ôn  c ín  xác. 

Theo   ôn  tư l ên tịc  số 15/2015/TTLTBTNMT-BNV-BTC ngày 04 

t án  04 năm 2015 t ì Văn p òn  đăn  ký đất đ   là đơn vị sự n   ệp côn  l p 

trực   u c Sở  à  n uyên và Mô  trư n , có c ức năn  t ực   ện đăn  ký đất 

đ  , n à ở và tà  sản k ác  ắn l ền vớ  đất;  ây dựn , quản lý, c p n  t, c ỉn  lý 

t ốn  n ất  ồ sơ đị  c ín  và cơ sở dữ l ệu đất đ  ;   ốn  kê, k ểm kê đất đ   và 

cun  cấp t ôn  t n đất đ   c o tổ c ức, cá n ân t eo quy địn  củ  p áp lu t. Có 

c ức năn , n  ệm vụ t eo Đ ều 2 củ    ôn  tư n ư: 

-   ự     n v    t ốn   ê    ểm  ê   t     v  lập b n       n tr n  s    n  

  t;   ỉn  lý b n     ị    ín ; trí   l   b n     ị    ín . 
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- K ểm tr  b n trí    o  ị    ín  t      t;   ểm tr   xá  n ận sơ    n   ở 

v  t   s n   á   ắn l  n vớ    t  o tổ   ứ    á n ân  un    p p    v   ăn   ý  

  p G      ứn  n ận. 

- Cun    p    sơ  b n     t ôn  t n  số l  u   t      n   ở v  t   s n   á  

 ắn l  n vớ    t   o  á  tổ   ứ    á n ân t eo qu   ịn   ủ  p áp luật. 

Do đó ý k ến củ  n uyên đơn c o rằn  t  bản đồ do Văn p òn  đăn  ký đất 

đ   tỉn  Bìn  P ước duyệt n ày 05/11/2019 không chính xác là k ôn  có cơ sở 

c ấp n  n.   

N ư v y, có đủ cơ sở để xác địn  được d ện tíc  đất t ực tế còn t  ếu so vớ  

d ện tíc  đất cấp c o    ôn  X năm 2006 tạ  t ử  số 273 là 26,6m
2
. P ần d ện tíc  

đất còn t  ếu, bị c ồn  lấn qua t ử  đất số 195, t  bản đồ số 20 đứn  tên    bà 

Đoàn   ị N ư N . Và nếu trừ p ần d ện tíc  đất 26,6m
2
 này thì đất t ực tế củ  bà 

Ng   u c t ử  đất số 195, t  bản đồ số 20 v n còn đủ d ện tíc  là 2722,6m
2
, tức 

là k ôn  b ến đ n  so vớ  d ện tíc  n  n c uyển n ượn  củ  ôn  N uyễn Văn B 

năm 2010.  

  ừ n ữn  p ân tíc  trên, xét t ấy k án  cáo củ  ôn  N uyễn Hồn    về yêu 

cầu bu c    bà Đoàn   ị N ư N  trả lạ  c o ôn  p ần đất có d ện tíc  42m
2
 

k ôn  được H   đồn  xét xử p úc t ẩm c ấp n  n.  uy n  ên, cần sử  bản án dân 

sự sơ t ẩm số 03/2019/DS-S  n ày 26/3/2019 củ   ò  án n ân dân  uyện B. Cụ 

t ể bu c    bà Đoàn   ị N ư N  trả lạ  c o ôn  N uyễn Hồn    p ần đất có 

d ện tíc  26,6m
2
 thu c t ử  đất số 195, t  bản đồ số 20 đứn  tên    bà Đoàn   ị 

N ư N , t   lạc tạ  Ấp 1, xã   ,  uyện B, tỉn  Bìn  P ước có tứ c n cụ t ể t eo 

t  bản đồ tríc  đo bản đồ đị  c ín  t ử  195, 273-2019  ệ t   đ  VN-2000 k u vực 

t ử  đất tr n  c ấp   ữ     ôn  N uyễn Hồn    và bà Đoàn   ị N ư N  do Văn 

p òn  đăn  ký đất đ   tỉn  Bìn  P ước phê duyệt n ày 05/11/2019.  

[2.2]  ét k án  cáo củ  n uyên đơn ôn  N uyễn Hồn    về yêu cầu bu c 

   bà Đoàn   ị N ư N  bồ  t ư n  t  ệt  ạ  20.000.000đồn :  

Ông X yêu cầu bà Ng p ả  bồ  t ư n  t  ệt  ạ  số t ền là 20.000.000 đồn , lý 

do ông X đư  r  t  ệt  ạ  cụ t ể là: Chi phí c o v ệc đ  lạ  để k ở  k ện là 

8.000.000 đồn , t  ệt  ạ  do bà Ng sử dụn  d ện tíc  đất này để k n  do n  Th 

lợ  là 12.000.000 đồn .  ét t ấy, trác  n  ệm bồ  t ư n  t  ệt  ạ  c ỉ p át s n  k   

có t  ệt  ạ  t ực tế, cụ t ể xảy r ; N ư    ây r  t  ệt  ạ  p ả  có  àn  v  trá  p áp 

lu t và có lỗ ; Tuy nhiên ông X k ôn  đư  r  được c ứn  cứ  ì để c ứn  m n  c o 

yêu cầu củ  mìn  nên cấp sơ t ẩm bác yêu cầu này củ  ôn  X là đún  quy địn  

p áp lu t. Vì v y, k án  cáo củ  ôn  X về p ần yêu cầu này k ôn  được H   đồn  

xét xử p úc t ẩm c ấp n  n. 

[3]  ét k án  cáo củ  bị đơn bà Đoàn   ị N ư N : 

 Như p ân tíc  đán    á ở mục [2.1] củ  p ần n  n địn , đố  vớ  t ử  đất 

củ  ông B c uyển n ượn  c o bà Ng được  BND  uyện B cấp đổ  G ấy 
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CNQSDĐ năm 2010 vớ  d ện tíc  là 2722,6m
2
; Qua kết quả đo đạc theo t  bản 

đồ  ệ t   đ  VN-2000 k u vực t ử  đất tr n  c ấp   ữ     ôn  N uyễn Hồn    và 

bà Đoàn   ị N ư Ng do Văn p òn  đăn  ký đất đ   tỉn  Bìn  P ước phê duyệt 

ngày 05/11/2019 t ì d ện tíc  t ực tế còn t  ếu, bị c ồn  lấn so vớ    ấy c ứn  

n  n QSDĐ cấp năm 2006 củ     ôn  N uyễn Hồn    là 26,6m
2
; Nếu trừ đ  p ần 

d ện tíc  tr n  c ấp này t ì d ện tíc  sử dụn  t ực tế củ     bà Ng đún  n ư số l ệu 

tron    ấy CNQSDĐ số BA2606 t ử  195, t  bản đồ số 20 vớ  d ện tíc  là 

2722,6m
2
. Do đó, yêu cầu k án  cáo củ  bà Đoàn   ị N ư N  đề n  ị H   đồn  

xét xử bác yêu cầu k ở  k ện củ  ôn  N uyễn Hồn    là k ôn  có sơ sở để c ấp 

n  n. 

[4]  ét k án  n  ị số 01/2019/QĐKNP -VKS-DS n ày 09/4/2019 củ  

V ện k ểm sát n ân dân  uyện B, H   đồn  xét xử xét t ấy: 

 ạ  đ ểm đ k oản 1 Đ ều 12 N  ị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 củ  Ủy b n t ư n  vụ Quốc     có quy địn  về n ữn  trư n   ợp 

được m ễn n p t ền tạm ứn  án p í, cụ t ể n ư s u: “ rẻ em;  á n ân   uộ   ộ 

n  èo   ận n  èo; n       o tuổ ; n       u ết tật; n      ó  ôn  vớ   á   

m n ;   n  b o  ân tộ  t  ểu số ở  á  xã  ó    u    n   n  tế - xã  ộ   ặ  b  t 

  ó   ăn; t ân n ân l  t sĩ   ợ   ơ qu n N   n ớ   ó t ẩm qu  n   p G    

  ứn  n ận      ìn  l  t sĩ”. 

  eo quy địn  tạ  Đ ều 2 Lu t n ư   c o tuổ  “ N ư   c o tuổ  là n ư   đủ 

60 tuổ  trở lên”. Ông N uyễn Hồn   , s n  năm 1950 là n ư   trên 60 tuổ  

  u c trư n   ợp m ễn án p í. Do đó cần sử  m t p ần bản án dân sự sơ t ẩm 

số 03/2019/DS-S  n ày 26/3/2019 củ   ò  án n ân dân  uyện B về p ần án 

phí. 

 ừ n ữn  p ân tíc  trên, H   đồn  xét xử c ấp n  n k án  n  ị củ  V ện 

k ểm sát n ân dân  uyện B; Sử  m t p ần bản án dân sự sơ t ẩm số 03/2019/DS-

S  n ày 26/3/2019 củ   oà án n ân dân  uyện B, tỉn  Bìn  P ước về p ần án 

phí. 

[5] N oà  r , t eo quy địn  tạ  đ ểm   k oản 2 Đ ều 27 củ  N  ị quyết số 

326/2016/ B VQH14 n ày 30/12/2016 củ  Ủy b n t ư n  vụ Quốc     quy 

địn  về án p í và lệ p í Tòa án thì: 

a)  ron  tr  n   ợp tr n     p v  qu  n sở  ữu t   s n v  tr n     p 

qu  n s    n    t m   ò  án   ôn  xem xét   á trị    ỉ xem xét v  qu  n sở  ữu 

t   s n v  tr n     p qu  n s    n    t  ủ     t ì   ơn  sự p      ịu án p í 

 ân sự sơ t ẩm n    ố  vớ  tr  n   ợp v  án   ôn   ó   á n    . 

b)  ron  tr  n   ợp tr n     p v  qu  n sở  ữu t   s n v  tr n     p 

qu  n s    n    t m   ò  án p    xá   ịn    á trị  ủ  t   s n  oặ  xá   ịnh 

qu  n s    n    t t eo p ần t ì   ơn  sự p      ịu án p í  ân sự sơ t ẩm n   
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 ố  vớ  tr  n   ợp v  án  ó   á n      ố  vớ  p ần   á trị m  mìn    ợ  

  ởn . 

 N uyên đơn ôn  N uyễn Hồn    có yêu cầu bu c    bà Đoàn   ị N ư 

Ng trả lạ  c o ôn  p ần đất có d ện tíc  42m
2
, bà Ng có ý k ến p ản đố  c o 

rằn  p ần đất này là củ  mình; Đây   u c trư n   ợp tr n  c ấp quyền sử dụn  

đất củ     t ì đươn  sự p ả  c ịu án p í dân sự sơ t ẩm n ư đố  vớ  trư n   ợp 

vụ án k ôn  có   á n ạc  là 300.000 đồn . Bản án dân sự sơ t ẩm số 

03/2019/DS-S  n ày 26/3/2019 củ   oà án n ân dân  uyện B bu c bà Ng p ả  

c ịu án p í dân sự sơ t ẩm có   á n ạc  3.116.988 đồn  là áp dụn  k ôn  đún  

quy địn  p áp lu t. Do đó, cần sử  bản án sơ t ẩm về p ần này. 

 [6] Về c   p í xem xét t ẩm địn  tạ  c ỗ, c   p í địn    á tà  sản; Lệ p í đo 

đạc và lệ p í tríc  lục  ồ sơ do ông X đã tạm ứn  tổn  c n  số t ền là 

14.144.000 đồn . Căn cứ quy địn  tạ  đ ều 157, 165 B  lu t tố tụn  dân sự, các 

bên đươn  sự k ôn  có t ỏ  Th n vớ  n  u về k oản c   p í này nên bà Đoàn 

  ị N ư N  p ả  c ịu và do ông X đã tạm ứn  nên cần bu c bà Ng p ả  trả c o 

ông X số t ền là 14.144.000 đồng. 

[7] Qu n đ ểm củ  đạ  d ện V ện k ểm sát về  ướn    ả  quyết vụ án tạ  

phiên tòa là có căn cứ, p    ợp vớ  qu n đ ểm củ  H   đồn  xét xử nên được 

c ấp n  n.  

[8] Án p í dân sự p úc t ẩm: Do sử  án dân sự sơ t ẩm nên n uyên đơn 

ông N uyễn Hồn    và bị đơn bà Đoàn   ị N ư N  không p ả  c ịu. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào k oản 2 Đ ều 308 và Đ ều 309 củ  B  lu t  ố tụn  dân sự năm 

2015; 

Không c ấp n  n k án  cáo củ  n uyên đơn ông N uyễn Hồn   . 

C ấp n  n m t p ần k án  cáo củ  bị đơn bà Đoàn   ị N ư N . 

C ấp n  n k án  n  ị củ  V ện trưởn  V ện k ểm sát n ân dân  uyện B, 

tỉn  Bìn  P ước. 

Sử  m t p ần bản án dân sự sơ t ẩm số 03/2019/DS-S  n ày 26/3/2019 củ  

Tòa án nhân dân  uyện B, tỉn  Bìn  P ước. 

Áp dụn  các Đ ều 147, 157, 165, 227, 228, 244 củ  B  lu t tố tụn  Dân sự 

năm 2015; Các Đ ều 584, 585, 589 củ  B  lu t Dân sự năm 2015; N  ị quyết số 

326/2016/ B VQH14 n ày 30/12/2016 củ  Ủy b n t ư n  vụ Quốc   i quy 

địn  về án p í và lệ p í Tòa án. 
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1. C ấp n  n m t p ần yêu cầu k ở  k ện củ  n uyên đơn ôn  N uyễn 

Hồn    về yêu đò  lạ  p ần đất có d ện tíc  42m
2
 đố  vớ  bị đơn bà Đoàn   ị 

N ư N . 

Bu c bà Đoàn   ị N ư N  trả lạ  c o ôn  N uyễn Hồn    p ần đất có 

d ện tíc  26,6m
2
, c ồn  lấn thu c t ử  đất số 195, t  bản đồ số 20 đứn  tên    

bà Đoàn   ị N ư N , toạ lạc tạ  ấp 1, xã    n  Hò ,  uyện B, tỉn  Bìn  P ước. 

Trên p ần d ện tíc  26,6m
2
,  ồm: D ện tíc  n à vệ s n  là 13m

2
, d ện tíc  sân xi 

măn  là 13,6m
2
, đất có tứ c n cụ t ể t eo t  bản đồ tríc  đo bản đồ đị  c ín  t ử  

195, 273-2019  ệ t   đ  VN-2000 k u vực t ử  đất tr n  c ấp   ữ     ôn  

N uyễn Hồn    và bà Đoàn   ị N ư N  do Văn p òn  đăn  ký đất đ   tỉn  Bình 

P ước phê duyệt n ày 05/11/2019.    bản đồ này là b  p  n k ôn  t ể tác  r   

bản án.  

Bà Đoàn   ị N ư N  có trác  n  ệm phá dỡ côn  trìn  k ến trúc và d  d   

tà  sản k ác trên p ần d ện tíc  đất 26,6m
2
 k   có yêu cầu t    àn  án. 

K ôn  c ấp n  n yêu cầu k ở  k ện củ  ôn  N uyễn Hồn    về yêu cầu 

đò  bồ  t ư n  t  ệt  ạ  20.000.000 đồn  đố  vớ  bị đơn bà Đoàn   ị N ư N . 

2. Về án p í dân sự sơ t ẩm:  

Bà Đoàn   ị N ư N  p ả  c ịu số t ền 300.000 đồn  (b  trăm n  ìn đồn ). 

Ông N uyễn Hồn    được m ễn án p í dân sự sơ t ẩm. Hoàn trả c o ôn  X 

số t ền 300.000 đồn  (ba trăm n  ìn đồng) theo Biên lai thu t ền tạm ứn  án p í, lệ p í 

 ò  án số 0016945 ngày 08/6/2018 và số t ền 500.000 đồn  (năm trăm n  ìn đồn ) 

theo Biên lai thu t ền tạm ứn  án p í, lệ p í  ò  án số 0016989 ngày 17/7/2018 củ  

C   cục t    àn  án dân sự  uyện B, tỉn  Bình P ước.  

3. Về c   p í xem xét t ẩm địn  tạ  c ỗ, c   p í địn    á tà  sản; Lệ p í đo 

đạc và lệ p í tríc  lục  ồ sơ.        

Bà Đoàn   ị N ư N  p ả  c ịu c   p í xem xét t ẩm địn  tạ  c ỗ, c   p í 

địn    á tà  sản; Lệ p í đo đạc và lệ p í tríc  lục  ồ sơ là 14.144.000 đồn  

(mư   bốn tr ệu m t trăm bốn mươ  bốn n  ìn đồn ) do ông X đã n p nên bu c 

bà Ng p ả  hoàn trả c o ôn  N uyễn Hồn    số t ền là 14.144.000đồn  (mư   

bốn tr ệu m t trăm bốn mươ  bốn n  ìn đồn ). 

4. Án p í dân sự p úc t ẩm:  

Ông N uyễn Hồn    k ôn  p ả  c ịu. Hoàn trả c o ôn  X số t ền 300.000 đồn  

(ba trăm n  ìn đồng) theo Biên lai thu t ền tạm ứn  án p í, lệ p í  ò  án số 0016276 

ngày 09/4/2019 củ  C   cục t    àn  án dân sự  uyện B, tỉn  Bìn  P ước. 

Bà Đoàn   ị N ư N  không p ả  c ịu. Hoàn trả lạ  c o bà Ng số t ền 

300.000đồn  (b  trăm n  ìn đồn ) t ền tạm ứn  án p í mà bà Ng đã n p t eo 

Biên lai thu t ền tạm ứn  án p í, lệ p í  ò  án số 0016278 ngày 09/4/2019 củ  

C   cục t    àn  án dân sự  uyện B, tỉn  Bìn  P ước. 
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Kể từ n ày quyết địn  có   ệu lực p áp lu t (đố  vớ  các trư n   ợp cơ 

quan thi  àn  án có quyền c ủ đ n  r  quyết địn  t    àn  án)  oặc kể từ n ày 

có đơn yêu cầu t    àn  án củ  n ư   được t    àn  án (đố  vớ  các k oản t ền 

p ả  trả c o n ư   được t    àn  án) c o đến k   t    àn  án xon , tất cả các 

k oản t ền,  àn  t án  bên p ả  t    àn  án còn p ả  c ịu k oản t ền lã  củ  số 

t ền còn p ả  t    àn  án t eo mức lã  suất quy địn  tạ  k oản 2 Đ ều 468 B  

lu t Dân sự năm 2015. 

N ữn  p ần k ác củ  bản án dân sự sơ t ẩm k ôn  bị k án  cáo, k án  

n  ị có   ệu lực p áp lu t. 

Bản án p úc t ẩm có   ệu lực p áp lu t kể từ n ày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 

-VKSND tỉn  Bìn  P ước; 

-TAND  uyện B; 

-C   cục  HADS  uyện B; 

-Các đươn  sự; 

-Lưu  ồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

B i Th nh Th o 

 

 

 


